
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ DƯƠNG HÒA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

Số: 68 /QĐ-UBND Dương Hòa, ngày 04 tháng 06 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu  

Gói thầu số 04: Chi phí thiết bị, lắp đặt thuộc dự toán Mua sắm  

Hệ thống thiết bị âm thanh Nhà Văn hóa xã Dương Hòa.  

 
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ  

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 ngày 6 tháng 2015; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ về hướng chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài 

chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 tháng 2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản công 

tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài 

sản công nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Quyết định 64/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 của Ủy ban nhân dân xã 

Dương Hòa về việc phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm Hệ 

thống thiết bị âm thanh Nhà Văn hóa xã Dương Hòa; 

Xét báo cáo số 09/BC-COMPASS ngày 20/05/2020 của Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng Compass về việc đánh giá hồ sơ đề xuất; Xét báo cáo số 12/BCTĐ-

KQLCNT ngày 21/05/2020 của Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Harco, 



QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Chi phí thiết bị, lắp 

đặt thuộc dự toán: Mua sắm Hệ thống thiết bị âm thanh Nhà Văn hóa xã Dương 

Hòa, cụ thể như sau: 

1.Tên đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần công nghệ Ngọc Viễn Đông, địa 

chỉ: Lô G33 – Đường số 8 – An Cựu City – phường An Đông – thành phố Huế - 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2.Giá trúng thầu: 430.000.000 đồng (Bốn trăm ba mươi triệu đồng chẵn), có 

phụ lục chi tiết đính kèm. 

3.Loại hợp đồng: Trọn gói. 

4.Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể ngày hợp đồng có hiệu lực. 

5.Chất lượng và các yếu tố khác liên quan đến thiết bị: Đảm bảo theo hồ sơ 

đã được phê duyệt và quy định hiện hành. 

Điều 2. Các bộ phận phụ trách Văn hóa xã hội, Văn phòng và Kế toán ngân 

sách của xã phối hợp, tổ chức thương thảo hợp đồng để trình Chủ đầu tư ký kết hợp 

đồng, theo dõi, giám sát, báo cáo quá trình thực hiện hợp đồng đối với các nhà thầu 

nói tại điều 1 đảm bảo chất lượng, thời gian thực hiện tiến độ, đúng quy định hiện 

hành của nhà nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Trưởng các bộ phận Văn phòng, Văn hóa xã hội và Kế toán ngân 

sách của xã; Công ty cổ phần công nghệ Ngọc Viễn Đông và Trưởng các bộ phận 

khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 4; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Nguyễn Cửu Ngọc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục: Bảng giá trúng thầu Gói thầu: Chi phí thiết bị, lắp đặt thuộc dự toán 

Mua sắm Hệ thống thiết bị âm thanh Nhà Văn hóa xã Dương Hòa 

(Kèm theo Quyết định số: ...../QĐ-UBND ngày .... tháng .... năm 2020 của  

UBND xã Dương Hòa) 

Stt Nội dung 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

1 

Full Active MLA 644A  

Hãng sản xuất/Xuất xứ: FDB/China 

(Design by EU) 

- Frequency Response: 90Hz-18kHz 

- Drivers:  

  + 4×6"(150mm)/1.5"voice coil LF 

  + 2×1"(25mm)/1.7"voice coil HF 

- Rated Power: 600W 

- Sensitivity - Maximum SPL: 124 dB 

continuous, 130 dB peak 

- Impedance: Line 20k ohms 

- Dispersion (-6dB): 

  + Horizontal covrage: 110° 

  + Vertical coverage: Varies, depending 

on array length and configuration 

- Crossover - Connectors: 2×Speakon NL4 

- Package Size: 490mm×410mm×577mm 

Cái 6 40.500.000 243.000.000 

2 

Loa Sub Active KS118A  

Hãng sản xuất/Xuất xứ: FDB/China 

(Design by EU) 

- Frequnecy Response: 30Hz-150Hz 

- Drivers: 1×15"(380mm)/4"voice coil 

LF 

- Nominal Power Amplifier: 600W 

- Input Type: Balanced Differential line 

- Input Impedance: Line: 20k ohms 

- Maximum SPL: 126dB continuous. 

132dB peak 

- Package Size: 815mm×555mm×645mm 

- Net Weight: 48.8 kg/pc 

- Gross Weight: 54 kg/pc 

Cái 2 32.250.000 64.500.000 

3 

Bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số 

DPA260A  

Hãng sản xuất/Xuất xứ: Marani/China 

- Suitable for use where high quality 

speaker management is required 

- 2 input 6 output 

- Parameter filters 

- High pass filters 

Cái 1 35.000.000 35.000.000 



- Low pass filters 

- Delay 

- Polarity 

- Limiter 

- H/L shelving filters 

- 10 presets - 1 factory, 9 user 

- Connection via Rs485, USB, SPDIF 

- Control software and USB cable 

provided 

4 

Micro FDB (2 Micro) D2020 

Hãng sản xuất/Xuất xứ: FDB/China 

(Design by EU) 

- Frequency Range: 600.000-700.000 

Mhz (Customization 

available)  

- Frequency Oscillation Mode: PLL 

module locked loop design  

- Channels: 100 CH  

- Frequency Responses: 

50Hz~18 kHz  

- Frequency Gap: 400 Khz  

- Band Width: 40 Mhz 

Carrier Wave Stability: ±5PPm≤10Khz  

- Image Interference Ratio: 80 dB S/N 

Ratio: 105dB(1KHz-A)  

- Sensitivity: -105dBm (12dB S/N AD) 

T.H.D.(1KHz): 0.5%@1KH AF 

- Output Impedance: 2.2KΩ Audio - 

Output Level: -12dB  

- Mute: Mute & locked loop circuit  

- Display: LCD Operations 

- Voltage: 12 V DC, 500 mA  

- Output Connector: 2 XLR 

- Balanced socket and 1 unbalanced TRS 

6.3mm socket 

Bộ 2 11.000.000 22.000.000 

5 

Bàn trộn âm thanh chuyên nghiệp (12 

line) - Yamaha MG12XU 

Hãng sản xuất/Xuất xứ: 

Yamaha/Malaysia 

- 12-Channel Mixing Console 

- Max. 6 Mic / 12 Line Inputs (4 mono + 4 

stereo) 

- 2 GROUP Buses + 1 Stereo Bus 

- 2 AUX (incl. FX) 

- “D-PRE” mic preamps with an inverted 

Darlington circuit 

- 1-Knob compressors 

Cái 1 30.500.000 30.500.000 



- High-grade effects: SPX with 24 

programs 

- 24-bit / 192kHz 2in / 2out USB Audio 

functions 

- Works with the iPad (2 or later) through 

the Apple iPad Camera Connection Kit / 

Lightning to USB Camera Adapter 

- Includes Cubase Al DAW software 

download version 

- Cubasis LE for iPad available at App 

Store 

- PAD switch on mono inputs 

- +48V phantom power 

- XLR balanced outputs 

- Internal universal power supply for 

world-wide use 

- Optional Rack Mount Kit RK-MG12 

Available 

- Metal chassis 

- Dimensions (W×H×D): 308 mm x 118 

mm x 422 mm (12.1" x4.6" x16.6") 

- Net Weight: 4.2 kg (9.3 lbs.) 

6 

Smart TV LG 55 inch 

Hãng sản xuất/Xuất xứ: LG/Indonesia 

- Loại Tivi: Smart Tivi 

- Kích cỡ màn hình: 55 inch 

- Độ phân giải: Ultra HD 4K 

- Kết nối: 

  + Bluetooth: Có (kết nối loa bluetooth) 

  + Kết nối Internet: Cổng LAN, Wifi 

  + Cổng AV: Có cổng Composite và 

cổng Component 

  + Cổng HDMI: 3 cổng 

  + Cổng xuất âm thanh: Cổng Optical 

(Digital Audio Out), HDMI ARC 

  + USB:2 cổng 

- Tích hợp đầu thu kỹ thuật số: DVB-C, 

DVB-T2, DVB-T2C 

*Tính năng thông minh (Cập nhật 

3/2019) 

- Hệ điều hành, giao diện: WebOS 4.5 

- Các ứng dụng sẵn có: Youtube, Netflix, 

Trình duyệt web, LG Content Store 

- Các ứng dụng phổ biến có thể tải thêm: 

FPT Play, MyTV, Clip TV, Nhaccuatui, 

Spotify, ZingTV 

- Remote thông minh: Có Magic Remote 

Cái 1 16.500.000 16.500.000 



(tìm kiếm bằng giọng nói có hỗ trợ tiếng 

Việt) 

- Điều khiển tivi bằng điện thoại: Bằng 

ứng dụng LG TV Plus 

- Kết nối không dây với điện thoại, máy 

tính bảng: Chiếu màn hình qua AirPlay 2, 

Chiếu màn hình Screen Mirroring 

- Kết nối Bàn phím, chuột: Có thể kết nối 

(sử dụng tốt nhất trong trình duyệt web) 

- Tính năng thông minh khác: AI ThinQ, 

Trợ lý ảo Google Assistant, Tìm kiếm 

bằng giọng nói (có hỗ trợ tiếng Việt) 

Công nghệ hình ảnh, âm thanh 

- Công nghệ hình ảnh: 4K Upscaler, Tấm 

nền IPS, HDR10 Pro, True Color 

Accuracy, 4K Active HDR, HLG, Chip 

xử lý thông minh Quad Core Processor, 

Bộ nâng cấp màu Advanced Color 

Enhancer 

- Tần số quét thực: 50 Hz 

- Công nghệ âm thanh: DTS Virtual: X, 

Clear Voice III 

- Tổng công suất loa: 20 W (mỗi loa 10 

W) 

*Thông tin chung 

- Công suất: 160W 

- Kích thước có chân, đặt bàn: Ngang 

124.7 cm - Cao 79.4 cm - Dày 26.8 cm 

- Khối lượng có chân: 15.6 kg 

- Kích thước không chân, treo tường: 

Ngang 124.7 cm - Cao 72 cm - Dày 9.9 

cm 

- Khối lượng không chân: 14.6 kg 

- Chất liệu: Viền nhựa, chân đế nhựa 

7 

Micro Hội Nghị OBT-8052  

Hãng sản xuất/Xuất xứ: FDB/China 

(Germany Technology) 

- Loại: Điện dung 

- Tần số đáp ứng: 60-16KHz 

- Độ nhạy: -42 ± dB 

- Trở kháng đầu ra: 200Ω 

- Nguồn điện cấp: DC9V 

- Tham chiếu âm thanh micro nhận cách: 

30 -50 cm 

- Thành phẩm: Nhựa ABS màu đen 

- Điều khiển micro bằng công tắc phát 

biểu 

Cái 1 6.000.000 6.000.000 



- Phụ kiên đi kèm: Cáp kết nối dài 6m 

- Micro cổ ngỗng OBT-8052 chuyên dùng 

cho hội họp, hội thảo 

8 

Ổn áp LIOA 5KVA  

Hãng sản xuất/Xuất xứ: Lioa/Việt Nam 

- Điện áp vào: 90V ~ 250V 

- Điện áp ra: 220V-110V ± 2 ~ 3% 

- Tần số: 49 ~ 62Hz 

- Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào 

thay đổi:  

           + 0,4s ÷ 1s 

           + 500VA - 10.000 VA 

- Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C 

- Nguyên lý điều khiển: Động cơ Servo 1 

chiều. 

- Kiểu dáng: Kiểu dáng (kích thước, trọng 

lượng) thay đổi không cần báo trước. 

- Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 

chiều 500V. 

- Độ bền điện: Kiểm tra ở điện áp 2000V 

trong vòng 1 phút.   

Cái 1 6.000.000 6.000.000 

9 

Jack kết nối + Phụ kiện lắp đặt 

- Jack bông sen 

- Jack Speakon 

- Jack Canon 

- Dây loa 

- Dây điện 

- Dây tín hiệu 

- Ổ cắm điện 3 lỗ, Ổ cắm đơn 

- Phích cắm điện 

Bộ 1 6.500.000 6.500.000 

TỔNG GIÁ TRỊ THIẾT BỊ 430.000.000 

(Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi triệu đồng chẵn.) 
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